
Ngày in: 30/11/2018 18:00:12
Chữ ký:Ngày hiệu lực: 30/11/2018Bên mua Bảo hiểm: NGUYỄN VĂN B

Người được Bảo hiểm 1: NGUYỄN VĂN B
Tài liệu minh họa số: 20181130180012 - 7580270 Ngày in: 14/12/2017 09:28:05

CHH0NBEB160014V

Bên mua Bảo hiểm: TRẦN THỊ HƯƠNG
Người được Bảo hiểm 1: TRẦN THỊ HƯƠNG

Tài liệu minh họa số: 20171214092805 - 7497755

Tài liệu minh họa chương trình Bảo hiểm Nhân thọ

Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Cao niên Toàn diện - Lựa chọn B

Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Cao niên Toàn diện là chương trình bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết chung được thiết kế để Quý 
khách chủ động xác định nhu cầu bảo hiểm và phí bảo hiểm.

Bên mua Bảo hiểm (BMBH): NGUYỄN VĂN B

Tuổi: 70

Giới tính: NAM

Tài liệu soạn thảo và trình bày bởi Đại diện Kinh doanh (ĐDKD): NGUYỄN DUY NHẤT

Điện thoại liên lạc:

Mã số ĐDKD: 0012345

Văn phòng ĐDKD: ABC AGENCY OFFICE

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHUBB VIỆT NAM (“Chubb Life”) hoạt động kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ và Bảo hiểm Sức khỏe 
theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 33GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 04/05/2005 và các giấy phép điều chỉnh. Vốn điều lệ hơn 1.384 tỷ 
đồng.

Trụ sở chính: Tầng 21 Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. 

(84-28) 3827 8989      *8123 hoặc (84-28) 3827 8123      (84-28) 3821 9000     chubblife.vietnam@chubb.com      http://life.chubb.com/vn
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Ngày in: 30/11/2018 18:00:12
CHH0NBEL180112V

Chữ ký:Ngày hiệu lực: 30/11/2018Bên mua Bảo hiểm: NGUYỄN VĂN B
Người được Bảo hiểm 1: NGUYỄN VĂN B
Tài liệu minh họa số: 20181130180012 - 7580270

Ngày in: 14/12/2017 09:28:05
CHH0NBEB160014V

I. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM (NĐBH)  

Họ và Tên Giới tính Ngày sinh Tuổi Nhóm nghề nghiệp

NGUYỄN VĂN B NAM 01/01/1948 70 2

II. THÔNG TIN SẢN PHẨM BẢO HIỂM THAM GIA  

Tên Sản phẩm Điều kiện BH
Mệnh giá

Sản phẩm (đồng)

Tuổi của
NĐBH khi đáo

hạn

Phí BH cơ bản
(đồng) (*)

Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Cao niên Toàn diện
Lựa chọn B

S/S 300.000.000 99 33.158.400

Phí BH cơ bản (*): 33.158.400 đồng
Phí BH đóng năm đầu (dự kiến): 33.158.400 đồng
Phí BH đóng theo kỳ (dự kiến): 33.158.400 đồng Định kỳ đóng phí: Năm
Thời gian đóng phí (dự kiến): 29 Năm
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Ngày in: 30/11/2018 18:00:12
CHH0NBEL180112V

Chữ ký:Ngày hiệu lực: 30/11/2018Bên mua Bảo hiểm: NGUYỄN VĂN B
Người được Bảo hiểm 1: NGUYỄN VĂN B
Tài liệu minh họa số: 20181130180012 - 7580270

III. MINH HỌA VỀ PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM, QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ  

Lưu ý cho phần minh họa về phí bảo hiểm, phân bổ phí bảo hiểm, Quyền lợi Bảo hiểm, Quyền lợi đầu tư:

 Mục đích của phần minh họa về phân bổ phí bảo hiểm, Quyền lợi Bảo hiểm, Quyền lợi đầu tư dưới đây nhằm giúp Quý khách hiểu được 

Giá trị Tài khoản Hợp đồng (GTTKHĐ) thay đổi như thế nào với các lãi suất giả định 8%, 6% và chỉ có tính chất minh họa.

 Các giá trị nêu trong Bảng minh họa được tính toán trên cơ sở cuối Năm hợp đồng với điều kiện Phí bảo hiểm được đóng đủ vào đầu Năm

hợp đồng. Các giá trị này có thể thay đổi theo định kỳ đóng phí và tùy thuộc kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung. 

 Các giá trị nêu trong Bảng minh họa được tính toán theo Điều kiện Bảo hiểm nêu ở trang 2, trong đó S/S là điều kiện chuẩn, còn lại là 

điều kiện tăng phí bảo hiểm.

 Số lần rút tiền mặt và số tiền rút ra có thể làm thay đổi Mệnh giá Sản phẩm, kế hoạch đóng phí và lãi phát sinh cho GTTKHĐ. 

 Các giá trị trong Bảng minh họa với lãi suất đảm bảo được đảm bảo. Lãi suất đảm bảo là 3%/Năm trong 10 Năm hợp đồng đầu tiên, 

2%/Năm từ Năm hợp đồng thứ mười một đến Năm hợp đồng thứ mười lăm và 1,5%/Năm trong những Năm hợp đồng còn lại.

 Trong 4 Năm hợp đồng đầu tiên, Hợp đồng Bảo hiểm (HĐBH) sẽ mất hiệu lực khi Bên mua Bảo hiểm không đóng đủ Phí BH cơ 

bản vào Ngày đến hạn đóng phí. 

 HĐBH cũng sẽ bị mất hiệu lực khi GTTKHĐ nhỏ hơn hoặc bằng "0" đồng.
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Ngày in: 30/11/2018 18:00:12
CHH0NBEL180112V

Chữ ký:Ngày hiệu lực: 30/11/2018Bên mua Bảo hiểm: NGUYỄN VĂN B
Người được Bảo hiểm 1: NGUYỄN VĂN B
Tài liệu minh họa số: 20181130180012 - 7580270

BẢNG MINH HỌA VỀ PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM, QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ      

MINH HỌA VỀ PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM, QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ VỚI LÃI SUẤT GIẢ ĐỊNH 8%/Năm 
(Quyền lợi không đảm bảo) Đơn vị tính: nghìn đồng

Năm
HĐ

Tuổi
NĐBH

Phí BH dự
kiến/Năm

Tổng Phí BH
lũy kế

Phí phân bổ
vào Quỹ Liên
kết chung (*)

Khoản
khấu trừ

trong Năm
HĐ (*)

Quyền lợi Duy trì
Hợp đồng & Quyền

lợi Tuổi vàng

GT Tài
khoản

GT Hoàn
lại (*)

Quyền lợi
Tử vong/
TTTBVV

Rút tiền
mặt

 1  71  33.158  33.158  13.263  2.797  -  11.408  -  60.000  -
 2  72  33.158  66.317  24.869  4.908  -  34.068  910  120.000  -
 3  73  33.158  99.475  29.843  7.177  -  61.539  28.381  180.000  -
 4  74  33.158  132.634  31.500  9.752  -  90.313  65.445  240.000  -
 5  75  33.158  165.792  32.164  12.340  16.579  135.985  119.406  300.000  -
 6  76  33.158  198.950  32.164  10.466  -  170.721  162.432  300.000  -
 7  77  33.158  232.109  32.164  8.908  -  209.822  209.822  300.000  -
 8  78  33.158  265.267  32.164  6.580  -  254.475  254.475  300.000  -
 9  79  33.158  298.426  32.164  3.259  -  306.162  306.162  306.162  -
 10  80  33.158  331.584  32.164  3.008  16.579  378.911  378.911  378.911  -
 11  81  33.158  364.742  32.164  3.183  -  440.641  440.641  440.641  -
 12  82  33.158  397.901  32.164  3.387  -  507.096  507.096  507.096  -
 13  83  33.158  431.059  32.164  3.631  -  578.614  578.614  578.614  -
 14  84  33.158  464.218  32.164  3.903  -  655.707  655.707  655.707  -
 15  85  33.158  497.376  32.164  4.208  16.579  755.091  755.091  755.091  -
 16  86  33.158  530.534  32.164  4.518  -  845.523  845.523  845.523  -
 17  87  33.158  563.693  32.164  4.853  -  942.840  942.840  942.840  -
 18  88  33.158  596.851  32.164  5.213  -  1.047.789  1.047.789  1.047.789  -
 19  89  33.158  630.010  32.164  5.605  -  1.160.502  1.160.502  1.160.502  -
 20  90  33.158  663.168  32.164  6.034  67.534  1.349.320  1.349.320  1.349.320  -
 21  91  33.158  696.326  32.164  720  -  1.491.251  1.491.251  1.491.251  -
 22  92  33.158  729.485  32.164  720  -  1.644.884  1.644.884  1.644.884  -
 23  93  33.158  762.643  32.164  720  -  1.810.461  1.810.461  1.810.461  -
 24  94  33.158  795.802  32.164  720  -  1.989.283  1.989.283  1.989.283  -
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Ngày in: 30/11/2018 18:00:12
CHH0NBEL180112V

Chữ ký:Ngày hiệu lực: 30/11/2018Bên mua Bảo hiểm: NGUYỄN VĂN B
Người được Bảo hiểm 1: NGUYỄN VĂN B
Tài liệu minh họa số: 20181130180012 - 7580270

MINH HỌA VỀ PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM, QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ VỚI LÃI SUẤT GIẢ ĐỊNH 8%/Năm 
(Quyền lợi không đảm bảo) Đơn vị tính: nghìn đồng

Năm
HĐ

Tuổi
NĐBH

Phí BH dự
kiến/Năm

Tổng Phí BH
lũy kế

Phí BH được
phân bổ (*)

Khoản
khấu trừ

trong Năm
HĐ (*)

Quyền lợi Duy trì
Hợp đồng & Quyền

lợi Tuổi vàng

GT Tài
khoản

GT Hoàn
lại (*)

Quyền lợi
Tử vong/
TTTBVV

Rút tiền
mặt

 25  95  33.158  828.960  32.164  720  16.579  2.198.991  2.198.991  2.198.991  -

 26  96  33.158  862.118  32.164  720  -  2.409.404  2.409.404  2.409.404  -

 27  97  33.158  895.277  32.164  720  -  2.636.142  2.636.142  2.636.142  -

 28  98  33.158  928.435  32.164  720  -  2.881.019  2.881.019  2.881.019  -

 29  99  33.158  961.594  32.164  720  -  3.145.487  3.145.487  3.145.487  -

CHI TIẾT QUYỀN LỢI DUY TRÌ HỢP ĐỒNG VÀ QUYỀN LỢI TUỔI VÀNG:

Tổng Quyền lợi Duy trì Hợp đồng: 82.896.000 đồng

Quyền lợi Tuổi vàng: 50.955.000 đồng

TÓM TẮT CÁC QUYỀN LỢI KHI ĐÁO HẠN:

Tổng số năm đóng phí: 29 năm Tổng số phí đóng: 961.594.000 đồng

Tổng số lần rút tiền mặt: 0 lần  Tổng số tiền mặt rút ra: 0 đồng

Số tiền nhận khi đáo hạn: 3.145.487.000 đồng

 Trang 5/12



Ngày in: 30/11/2018 18:00:12
CHH0NBEL180112V

Chữ ký:Ngày hiệu lực: 30/11/2018Bên mua Bảo hiểm: NGUYỄN VĂN B
Người được Bảo hiểm 1: NGUYỄN VĂN B
Tài liệu minh họa số: 20181130180012 - 7580270

MINH HỌA VỀ PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM, QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ VỚI LÃI SUẤT GIẢ ĐỊNH 6%/Năm 
(Quyền lợi không đảm bảo) Đơn vị tính: nghìn đồng

Năm
HĐ

Tuổi
NĐBH

Phí BH dự
kiến/Năm

Tổng Phí BH
lũy kế

Phí phân bổ
vào Quỹ Liên
kết chung (*)

Khoản khấu
trừ trong

Năm HĐ (*)

Quyền lợi Duy
trì Hợp đồng &
Quyền lợi Tuổi

vàng

GT Tài khoản
GT Hoàn

lại (*)

Quyền lợi Tử
vong/

TTTBVV

Rút tiền
mặt

 1  71  33.158  33.158  13.263  2.801  -  11.168  -  60.000  -
 2  72  33.158  66.317  24.869  4.933  -  33.112  -  120.000  -
 3  73  33.158  99.475  29.843  7.253  -  59.246  26.087  180.000  -
 4  74  33.158  132.634  31.500  9.925  -  85.947  61.078  240.000  -
 5  75  33.158  165.792  32.164  12.662  16.579  128.706  112.127  300.000  -
 6  76  33.158  198.950  32.164  11.039  -  159.153  150.863  300.000  -
 7  77  33.158  232.109  32.164  9.870  -  192.606  192.606  300.000  -
 8  78  33.158  265.267  32.164  8.117  -  229.874  229.874  300.000  -
 9  79  33.158  298.426  32.164  5.574  -  272.002  272.002  300.000  -
 10  80  33.158  331.584  32.164  4.948  16.579  333.932  333.932  333.932  -
 11  81  33.158  364.742  32.164  3.183  -  384.776  384.776  384.776  -
 12  82  33.158  397.901  32.164  3.387  -  438.459  438.459  438.459  -
 13  83  33.158  431.059  32.164  3.631  -  495.112  495.112  495.112  -
 14  84  33.158  464.218  32.164  3.903  -  554.972  554.972  554.972  -
 15  85  33.158  497.376  32.164  4.208  16.579  634.599  634.599  634.599  -
 16  86  33.158  530.534  32.164  4.518  -  702.104  702.104  702.104  -
 17  87  33.158  563.693  32.164  4.853  -  773.314  773.314  773.314  -
 18  88  33.158  596.851  32.164  5.213  -  848.561  848.561  848.561  -
 19  89  33.158  630.010  32.164  5.605  -  927.782  927.782  927.782  -
 20  90  33.158  663.168  32.164  6.034  71.498  1.082.812  1.082.812  1.082.812  -
 21  91  33.158  696.326  32.164  720  -  1.181.131  1.181.131  1.181.131  -
 22  92  33.158  729.485  32.164  720  -  1.285.554  1.285.554  1.285.554  -
 23  93  33.158  762.643  32.164  720  -  1.396.037  1.396.037  1.396.037  -
 24  94  33.158  795.802  32.164  720  -  1.513.150  1.513.150  1.513.150  -
 25  95  33.158  828.960  32.164  720  16.579  1.653.868  1.653.868  1.653.868  -
 26  96  33.158  862.118  32.164  720  -  1.786.736  1.786.736  1.786.736  -
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Ngày in: 30/11/2018 18:00:12
CHH0NBEL180112V

Chữ ký:Ngày hiệu lực: 30/11/2018Bên mua Bảo hiểm: NGUYỄN VĂN B
Người được Bảo hiểm 1: NGUYỄN VĂN B
Tài liệu minh họa số: 20181130180012 - 7580270

MINH HỌA VỀ PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM, QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ VỚI LÃI SUẤT GIẢ ĐỊNH 6%/Năm 
(Quyền lợi không đảm bảo) Đơn vị tính: nghìn đồng

Năm
HĐ

Tuổi
NĐBH

Phí BH dự
kiến/Năm

Tổng Phí BH
lũy kế

Phí phân bổ
vào Quỹ Liên
kết chung (*)

Khoản khấu
trừ trong

Năm HĐ (*)

Quyền lợi Duy trì
Hợp đồng &

Quyền lợi Tuổi
vàng

GT Tài
khoản

GT Hoàn
lại (*)

Quyền lợi Tử
vong/

TTTBVV

Rút tiền
mặt

 27  97  33.158  895.277  32.164  720  -  1.927.290  1.927.290  1.927.290  -

 28  98  33.158  928.435  32.164  720  -  2.076.277  2.076.277  2.076.277  -

 29  99  33.158  961.594  32.164  720  -  2.234.204  2.234.204  2.234.204  -

CHI TIẾT QUYỀN LỢI DUY TRÌ HỢP ĐỒNG VÀ QUYỀN LỢI TUỔI VÀNG:

Tổng Quyền lợi Duy trì Hợp đồng: 82.896.000 đồng

Quyền lợi Tuổi vàng: 54.919.000 đồng

TÓM TẮT CÁC QUYỀN LỢI KHI ĐÁO HẠN:

Tổng số năm đóng phí: 29 năm Tổng số phí đóng: 961.594.000 đồng

Tổng số lần rút tiền mặt: 0 lần  Tổng số tiền mặt rút ra: 0 đồng

Số tiền nhận khi đáo hạn: 2.234.204.000  đồng
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Ngày in: 30/11/2018 18:00:12
CHH0NBEL180112V

Chữ ký:Ngày hiệu lực: 30/11/2018Bên mua Bảo hiểm: NGUYỄN VĂN B
Người được Bảo hiểm 1: NGUYỄN VĂN B
Tài liệu minh họa số: 20181130180012 - 7580270

MINH HỌA VỀ PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM, QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ VỚI LÃI SUẤT ĐẢM BẢO

Đơn vị tính: nghìn đồng

Năm
HĐ

Tuổi
NĐBH

Phí BH dự
kiến/Năm

Tổng Phí BH
lũy kế

Phí phân bổ
vào Quỹ Liên
kết chung (*)

Khoản khấu
trừ trong

Năm HĐ (*)

Quyền lợi Duy
trì Hợp đồng &
Quyền lợi Tuổi

vàng

GT Tài khoản
GT Hoàn

lại (*)

Quyền lợi
Tử vong/
TTTBVV

Rút tiền
mặt

 1  71  33.158  33.158  13.263  2.808  -  10.808  -  60.000  -
 2  72  33.158  66.317  24.869  4.971  -  31.699  -  120.000  -
 3  73  33.158  99.475  29.843  7.365  -  55.903  22.745  180.000  -
 4  74  33.158  132.634  31.500  10.176  -  79.686  54.817  240.000  -
 5  75  33.158  165.792  32.164  13.121  16.579  118.452  101.873  300.000  -
 6  76  33.158  198.950  32.164  11.841  -  143.115  134.825  300.000  -
 7  77  33.158  232.109  32.164  11.194  -  169.163  169.163  300.000  -
 8  78  33.158  265.267  32.164  10.191  -  197.010  197.010  300.000  -
 9  79  33.158  298.426  32.164  8.710  -  227.198  227.198  300.000  -
 10  80  33.158  331.584  32.164  9.576  16.579  274.012  274.012  331.584  -
 11  81  33.158  364.742  32.164  9.064  -  303.137  303.137  364.742  -
 12  82  33.158  397.901  32.164  10.266  -  331.630  331.630  397.901  -
 13  83  33.158  431.059  32.164  11.720  -  359.224  359.224  431.059  -
 14  84  33.158  464.218  32.164  13.482  -  385.610  385.610  464.218  -
 15  85  33.158  497.376  32.164  15.652  16.579  426.888  426.888  497.376  -
 16  86  33.158  530.534  32.164  15.820  -  449.991  449.991  530.534  -
 17  87  33.158  563.693  32.164  20.008  -  469.218  469.218  563.693  -
 18  88  33.158  596.851  32.164  25.680  -  483.039  483.039  596.851  -
 19  89  33.158  630.010  32.164  32.354  -  490.319  490.319  630.010  -
 20  90  33.158  663.168  32.164  41.532  153.434  641.894  641.894  663.168  -
 21  91  33.158  696.326  32.164  5.708  -  678.413  678.413  696.326  -
 22  92  33.158  729.485  32.164  5.031  -  716.191  716.191  729.485  -
 23  93  33.158  762.643  32.164  3.836  -  755.710  755.710  762.643  -
 24  94  33.158  795.802  32.164  1.855  -  797.819  797.819  797.819  -
 25  95  33.158  828.960  32.164  720  16.579  858.285  858.285  858.285  -
 26  96  33.158  862.118  32.164  720  -  903.117  903.117  903.117  -
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Chữ ký:Ngày hiệu lực: 30/11/2018Bên mua Bảo hiểm: NGUYỄN VĂN B
Người được Bảo hiểm 1: NGUYỄN VĂN B
Tài liệu minh họa số: 20181130180012 - 7580270

MINH HỌA VỀ PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM, QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ VỚI LÃI SUẤT ĐẢM BẢO

Đơn vị tính: nghìn đồng

Năm
HĐ

Tuổi
NĐBH

Phí BH dự
kiến/Năm

Tổng Phí BH
lũy kế

Phí phân bổ
vào Quỹ Liên
kết chung (*)

Khoản
Khấu trừ

trong Năm
HĐ (*)

Quyền lợi Duy
trì Hợp đồng &
Quyền lợi Tuổi

vàng

GT Tài khoản
GT Hoàn

lại (*)

Quyền lợi Tử
vong/

TTTBVV

Rút tiền
mặt

 27  97  33.158  895.277  32.164  720  -  948.584  948.584  948.584  -

 28  98  33.158  928.435  32.164  720  -  994.733  994.733  994.733  -

 29  99  33.158  961.594  32.164  720  -  1.041.574  1.041.574  1.041.574  -

CHI TIẾT QUYỀN LỢI DUY TRÌ HỢP ĐỒNG VÀ QUYỀN LỢI TUỔI VÀNG:

Tổng Quyền lợi Duy trì Hợp đồng: 82.896.000 đồng

Quyền lợi Tuổi vàng: 136.855.000 đồng

TÓM TẮT CÁC QUYỀN LỢI KHI ĐÁO HẠN:

Tổng số năm đóng phí: 29 năm Tổng số phí đóng: 961.594.000 đồng

Tổng số lần rút tiền mặt: 0 lần  Tổng số tiền mặt rút ra: 0 đồng

Số tiền nhận khi đáo hạn: 1.041.574.000 đồng
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Chữ ký:Ngày hiệu lực: 30/11/2018Bên mua Bảo hiểm: NGUYỄN VĂN B
Người được Bảo hiểm 1: NGUYỄN VĂN B
Tài liệu minh họa số: 20181130180012 - 7580270

Bằng việc ký tên dưới đây, tôi/chúng tôi xác nhận đã đọc và hiểu toàn bộ nội dung của Tài liệu minh họa này kể cả các lưu ý, cũng như đã 
được Đại diện Kinh doanh ký tên dưới đây tư vấn.

 Hiểu rõ tính chất sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên Toàn diện cũng như đã được giải thích về cơ cấu tính phí bảo
hiểm mà Chubb Life áp dụng cho Hợp đồng Bảo hiểm.

 Nhận thức rõ Quyền lợi bảo hiểm, Quyền lợi đầu tư khi tham gia sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên Toàn diện. 

 Ý thức rằng việc tham gia sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời là một cam kết dài hạn và việc từ bỏ hợp đồng là không có lợi vì các khoản
phí Bên mua Bảo hiểm phải trả rất cao trong thời gian đầu.

 Tài liệu minh họa này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là Hợp đồng Bảo hiểm hay Đề nghị giao kết Hợp đồng Bảo hiểm.

 Tài liệu minh họa sẽ không có giá trị nếu không có đủ số trang đã nêu.

Bên mua Bảo hiểm
(Vui lòng ghi họ tên bằng chữ thường)

Chữ ký Ngày/tháng/năm

Tôi xác nhận chữ ký trên đây được Bên mua Bảo hiểm ghi trong Tài liệu minh họa này ký trước sự chứng kiến của tôi.

NGUYỄN DUY NHẤT 0012345

ĐDKD tư vấn Mã số ĐDKD Chữ ký Ngày/tháng/năm
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Bên mua Bảo hiểm: NGUYỄN VĂN B
Người được Bảo hiểm 1: NGUYỄN VĂN B
Tài liệu minh họa số: 20181130180012 - 7580270

Ngày hiệu lực: 30/11/2018
Ngày in: 30/11/2018 18:00:12

CHH0NBEL180111V

(*) GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ VÀ CÁC LOẠI PHÍ LIÊN QUAN

 Phí BH cơ bản Phí bảo hiểm tối thiểu mà BMBH phải đóng cho mỗi năm trong 04 Năm hợp đồng đầu tiên.  

 Phí phân bổ vào Quỹ Liên kết chung Số tiền đóng vào HĐBH sau khi trừ đi Phí ban đầu sẽ được phân bổ vào Giá trị Tài khoản Hợp
đồng (GTTKHĐ) để hưởng lãi. 

 Phí ban đầu Khoản phí được khấu trừ từ Số tiền thực đóng tại thời điểm BMBH đóng phí và được xác định
theo tỷ lệ:

Năm hợp đồng 1 2 3 4 5+
% của Phí BH cơ bản 60% 25% 10% 5% 3%
% của Phí BH đóng thêm 3% 3% 3% 3% 3%

 Khoản khấu trừ trong Năm HĐ Tổng Phí bảo hiểm rủi ro và  Phí Quản lý hợp đồng được khấu trừ hàng tháng trong Năm hợp   
đồng. 

Phí bảo hiểm rủi ro là khoản phí được tính toán dựa trên cơ sở rủi ro của quyền lợi bảo hiểm mà 
NĐBH  tham gia. Phí Quản lý hợp đồng là khoản phí để thực hiện các công việc cần thiết cho 
việc duy trì hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm và cung cấp thông tin liên quan đến Hợp đồng Bảo 
hiểm. Phí Quản lý hợp đồng là 30.000 đồng một tháng trong năm 2018 và sẽ tự động điều chỉnh 
vào ngày 01 tháng 01 hàng năm với mức tăng là 2.000 đồng một tháng so với mức cố định của 
năm liền trước. Việc điều chỉnh tăng này sẽ chấm dứt khi phí cố định tăng đến 60.000 đồng một 
tháng. 

 Phí Quản lý quỹ Khoản phí dùng để trang trải cho các hoạt động đầu tư và quản lý Quỹ Liên kết chung. Phí Quản
lý quỹ là 2%/năm tính trên GTTKHĐ và có thể thay đổi nếu được Bộ Tài chính chấp thuận.

 Giá trị Hoàn lại Là số tiền mà BMBH sẽ nhận khi yêu cầu chấm dứt Hợp đồng Bảo hiểm. Giá trị Hoàn lại được
xác định là GTTKHĐ trừ đi Phí chấm dứt hợp đồng.

 Phí chấm dứt hợp đồng Được tính bằng tỷ lệ phần trăm của Phí BH cơ bản tại thời điểm yêu cầu chấm dứt và được quy
định như sau:

Năm hợp đồng 1 - 3 4 5 6 7+
% của Phí BH cơ bản 100% 75% 50% 25% 0%
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Ngày hiệu lực: 30/11/2018Bên mua Bảo hiểm: NGUYỄN VĂN B
Người được Bảo hiểm 1: NGUYỄN VĂN B
Tài liệu minh họa số: 20181130180012 - 7580270

GIẢI THÍCH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y: Khi NĐBH mắc Bệnh Nan Y trước khi đạt 90 Tuổi bảo hiểm, Người thụ hưởng sẽ nhận tỷ lệ phần trăm tương ứng
Mệnh giá Sản phẩm.
Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ điều trị Bệnh Nan Y: Bên cạnh Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y, Người thụ hưởng sẽ nhận thêm 02% Mệnh giá Sản 
phẩm.
Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Khi NĐBH bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV) trước khi đạt 75 Tuổi bảo hiểm, 
Người thụ hưởng sẽ nhận giá trị lớn nhất của: (i) Tổng số phí bảo hiểm đã đóng trừ đi số tiền mà Bên mua Bảo hiểm đã rút từ GTTKHĐ (nếu có); 
hoặc (ii) GTTKHĐ; hoặc (iii) Số tiền bằng Mệnh giá Sản phẩm nhân với tỷ lệ phần trăm tùy theo thời điểm bị TTTBVV, trừ đi Số tiền Bảo hiểm đã 
chi trả (nếu có).
Quyền lợi bảo hiểm Tử vong: Khi NĐBH tử vong, Người thụ hưởng sẽ nhận giá trị lớn nhất của: (i) Tổng số phí bảo hiểm đã đóng trừ đi số tiền mà 
Bên mua Bảo hiểm đã rút từ GTTKHĐ (nếu có); hoặc (ii) GTTKHĐ; hoặc (iii) Số tiền bằng Mệnh giá Sản phẩm nhân với tỷ lệ phần trăm tùy theo 
thời điểm tử vong, trừ đi Số tiền Bảo hiểm đã chi trả (nếu có).
GIẢI THÍCH QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ - QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

Quyền lợi Đáo hạn: Chubb Life sẽ chi trả GTTKHĐ vào Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm nếu Hợp đồng Bảo hiểm còn hiệu lực vào Ngày đáo hạn.
Quyền lợi Đầu tư: BMBH được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung. Quyền lợi này sẽ được đưa vào GTTKHĐ dưới hình thức
tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố.
Quyền lợi Duy trì Hợp đồng: Vào Ngày đáo niên của Năm hợp đồng thứ năm và mỗi 05 Năm hợp đồng sau đó, Chubb Life sẽ chi trả Quyền lợi Duy
trì Hợp đồng bằng cách cộng vào GTTKHĐ một khoản bằng 50% Phí BH cơ bản được xác định tại Ngày phát hành Hợp đồng Bảo hiểm nếu hợp 
đồng thỏa điều kiện được quy định trong Bản Quy tắc và Điều khoản của HĐBH.
Quyền lợi Tuổi vàng: Vào Ngày đáo niên khi NĐBH 90 tuổi, Chubb Life sẽ chi trả Quyền lợi Tuổi vàng bằng cách cộng vào GTTKHĐ một khoản 
bằng 50% tổng Phí bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ tính từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm nếu hợp đồng thỏa điều kiện được quy định trong Bản Quy 
tắc và Điều khoản của HĐBH.
Rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng: BMBH có thể rút tiền từ GTTKHĐ sau khi HĐBH có Giá trị Hoàn lại. Sau khi BMBH rút một phần 
GTTKHĐ, Mệnh giá Sản phẩm sẽ được điều chỉnh: (i) giảm tương ứng với Số tiền đã rút (nếu GTTKHĐ trước khi rút nhỏ hơn Mệnh giá Sản phẩm) 
hoặc (ii) bằng với GTTKHĐ sau khi rút (nếu GTTKHĐ trước khi rút lớn hơn Mệnh giá Sản phẩm và GTTKHĐ sau khi rút nhỏ hơn Mệnh giá Sản 
phẩm). BMBH phải chịu khoản phí khi rút tiền từ GTTKHĐ, được xác định theo Tỷ lệ phần trăm của Phí chấm dứt hợp đồng tương ứng với khoản 
tiền rút ra.
Chấm dứt Hợp đồng Bảo hiểm: BMBH có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp đồng Bảo hiểm để nhận Giá trị Hoàn lại.
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